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SỐ

TT

Chủ
đề

Mạch kiến thức, kĩ năng Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng

TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL

1

Lịch
sử

-  Biết  được  thời  gian  kết
thúc chiến dịch Điện Biên
Phủ, Tấm gương anh hùng
Phan Đình Giót.
-  Tên  khác  của  đường
Trường  Sơn,  ngày  khởi
công  của  nhà  máy  thủy
điện Hòa Bình.
- Chiến thắng “ Điện Biên
Phủ trên Không”.
- Ý nghĩa lịch sử của chiến
dịch Hồ Chí Minh.
-  di  tích  lịch  sử tiêu  biểu
của Thanh Hóa.

Số câu 3 2 1 1 5 2

Số
điểm

1.5
đ

1.5
đ

1đ 1đ 3đ 2đ

2
Địa
lí

- Biết  các nước láng giềng
của Việt Nam.
-  Biết  được  diện  tích  của
các đại dương.
- Nêu được các châu lục và
đặc điểm nổi bậc nhất của
châu Nam cực.
-  Biết  được  các  thành
phố  ,thị  xã,  huyện của
Thanh Hóa. Các danh lam
thắng cảnh của xứ Thanh.

Số câu 6 1 1 6 2

Số
điểm

3đ 1đ 1đ 3đ 2đ

Tổng Số 
câu

9 2 1 2 1 11 4

Số điểm 4.5 1.5 1 2 1 6đ 4đ



PHÒNG GD&ĐT TP. THANH HÓA           KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG TH & THCS NEWTON TH                  MÔN: LS&ĐL - LỚP 5 (Thời gian 35 phút)

                                                                                                                        

Họ và tên học sinh: …………………………….…………………...……Lớp 5…………

Họ tên người coi:……………………... Họ và tên người chấm: 

………………………...

Điểm Nhận xét của giáo viên

............................................................................................................

..................................................................................................................

A.PHẦN LỊCH SỬ: (5điểm)
I.Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào đáp án đúng
Câu 1. (0,5đ): Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi vào thời gian nào?
  A. 7-5-1954         B.19-8-1945        C. 30-12-1972                  D. 30-4-1975
Câu 2. (0.5đ) Vì sao gọi chiến thắng của quân dân Hà Nội và các thành phố khác ở miền 
Bắc trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” ?               
A. Diễn ra trên bầu trời Điện Biên Phủ.
B. Diễn ra trên đường Điên Biên Phủ ở Thủ đô Hà Nội.
C.Tầm vóc và ý nghĩa của chiến thắng này cũng tương tự như chiến thắng Điện Biên 
Phủ năm 1954.
D. Quân và dân Điện Biên Phủ tham gia chiến đấu
Câu 3(0.5đ) Đường Trường sơn còn có tên gọi khác là gì?
A.Đường Cao tốc  B.Đường Hồ Chí Minh   C.Đường Quốc lộ   D.Đường Bắc Nam
Câu 4: (0.5đ) Nhà máy Thủy điện Hòa Bình được chính thức khởi công xây dựng vào
ngày, tháng, năm nào?
 A.Ngày 30/12/1988.  B.Ngày 6 /11/1979.  C.Ngày 16/11/1979.   D.Ngày 04 /04 /1994 
Câu 5 .(1đ):  Điền các từ cho sẵn sau: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tiến quân 
ca; Lá cờ đỏ sao vàng;Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh vào chỗ chấm sao cho đúng.
   Quốc hội khóa VI quyết định: lấy tên nước là (1)...................................................;
quyết  định  Quốc  huy;  Quốc  kì  là  (2)..................................;  Quốc  ca  là  bài



(3) ..........................; Thủ đô là (4) ..............................................; thành phố Sài Gòn -
Gia Định đổi tên là (5)........................................
II.Tự luận: (2đ)
Câu 6: Trong chiến dịch Điện Biên Phủ anh Phan Đình Giót đã lấy thân mình lấp lỗ
châu mai cho đồng đội xông lên tiêu diệt giặc. Hành động đó thể hiện anh là người như
thế nào?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Câu 7:Tại sao nói ngày 30/4/1975 là ngày quan trọng trong lịch sử dân tộc ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
B.PHẦN ĐỊA LÍ: (5 điểm)
I.Trắc nghiệm: (3 điểm)
Câu 8 : (0.5đ)Thủ đô của nước Lào là
A.Viêng Chăn             B.Bắc Kinh             C.Hà Nội             D.PhNôm Pênh
Câu 9. (0,5đ) Châu Nam Cực có khí hậu như thế nào ?
A. Nóng ẩm       B. Mát mẻ  C. Lạnh nhất trên thế giới.      D. Khí hậu khô
Câu 10. (0,5đ) Hoang mạc Xa-ha-ra thuộc châu lục nào? 

A. Châu Phi                            B. Châu Mĩ
C. Châu Đại Dương                D. Châu Âu

Câu 11. (0,5đ)Đại dương có diện tích lớn nhất là:
A. Ấn Độ Dương                                      B. Thái Bình Dương                            
C. Bắc Băng Dương                                 D. Đại Tây Dương

Câu 12 (0,5đ) Các nước láng giềng của việt Nam là
A.Trung Quốc, Lào ,Thái Lan                       B.Trung Quốc, Lào ,Cam Pu Chia
A.Trung Quốc, Lào ,My an ma                     A.Trung Quốc, Lào, Sin ga po
Câu 13:(0.5đ) Thanh Hóa có bao nhiêu huyện, thị xã, thành phố?
A.23 huyện, 2 thành phố, 2 thị xã                B. 24 huyện, 2 thành phố , 2 thị xã
C. 23 huyện, 1 thành phố , 2 thị xã               D. 23 huyện, 2 thành phố , 1 thị xã
TỰ LUẬN
Câu 14: (1đ)Hãy kể tên các châu lục trên thế giới ? Việt Nam chúng ta nằm ở châu lục 
nào?……..
….........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................



.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..........................................................................................................................
Câu 15: (1đ)Thanh hóa có những đặc sản gì tiêu biểu ?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................



Hướng dẫn chấm

A.Phần lịch sử
I.Trắc nghiệm: (Câu 1 đến câu 4 trả lời đúng mỗi câu được 0.5đ)
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5(mỗi ý được 0.2đ)
A C B B 1.Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2.Lá cờ đỏ sao vàng.
3.Tiến quân ca.
4. Hà Nội
5.Thành phố Hồ Chí Minh.

II. Tự luận
Câu 6: Hành động của anh hung Phan Đình Giót cho thấy anh là người :

- Có lòng yêu nước nồng nàn.0.5đ
- Sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do cho độc lập tụ do cho đất nước.0.5đ

Câu 7:Ngày 30/4/1975 là ngày quan trọng trong lịch sử dân tộc vì:
- Là ngày quân ta giải phóng Sài Gòn.0.5đ
- Đất nước được thống nhất và độc lập.0.5đ

B.Phần địa lí
I.Trắc nghiệm: Trả lời đúng mỗi câu được 0.5đ
Câu 8 Câu 9 Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13
A C A B B A

II. Tự luận
Câu 14: Kể tên các châu lục trên thế giới.

- Trên thế giới có các châu lục sau: Châu Á, châu Mĩ, Châu Âu, Châu Phi, Châu 
Đại Dương, Châu Nam Cực.0.5đ

- Việt Nam nằm ở châu Á.0.5đ
Câu 15: Những đặc sản của Thanh Hóa là

- Học sinh kể được ít nhất 2 đặc sản: 
+ Nem chua 0.5đ

          + Bánh gai,..0.5đ
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